
Date: 2023.05.22

Kính gửi:

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm
Số 

lượng
Màu sắc Đơn Vị Hình ảnh SP

Đơn Giá 

(VNĐ)

Thành tiên

(VNĐ)
Ghi chú

I Xingfa 55 -Cửa sổ hất - 1 cánh, đa điểm

- Cảm ơn Anh đã tin tưởng và tín nhiệm lựa chọn sản phẩm cũng như cung cách phục vụ của Công ty chúng tôi, chúng tôi luôn mang đến sự hài 

lòng cho Quý công ty.
- Theo nhu cầu của hai bên và sự hợp tác lâu dài, bên Draho nay báo cho Anh bảng giá phụ kiện với mức giá tốt nhất, chi tiết bảng báo giá  như 
sau. Rất mong được hợp tác cùng bên Quý công ty cùng nhau phát triển.

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN 



1 Tay nắm
F58A 

(F57EU30)
1 Đen - Trắng pcs 65,035     65,035        

2 Thanh chuyển động
LG12-400 

(H=24; h=10)
1 Tiêu chuẩn pcs 25,536     25,536        

3  Vấu hãm F13CI 2 Tiêu chuẩn pcs 5,450       10,900        

4 Đệm chống xệ DD05 4 Đen - Trắng pcs 1,036       4,144           

PTHC221-10 56,569     -                

PTHC221-12 62,980     -                

PTHC221-14 2 Tiêu chuẩn pcs 67,169     134,338      

PTHC221-16 75,291     -                

PTHC221-18 84,993     -                

PTHC221-22 106,829   -                

PTSC29A-8 Tiêu chuẩn 34,452     -                

PTSC29A-10 2 Tiêu chuẩn pcs 37,397     74,794        

PTSC29A-12 Tiêu chuẩn 39,002     -                

PTSC29A-14 Tiêu chuẩn 40,198     -                

PTSC29A-16 Tiêu chuẩn 45,783     -                

314,747     TOTAL

Bản lề chữ A5

Thanh chống gió6



II

1 Tay cài đơn điểm L409-B17 1 Đen - Trắng pcs 62,828     62,828        ( Left & Right)

2 Bản lề chữ A PTHC221-14 2 Tiêu chuẩn pcs 67,169     134,338      ( Left & Right)

3 PTSC29A-10 2 Tiêu chuẩn pcs 37,397     74,794        

4 Đệm chống xệ DD05 4 Đen - Trắng pcs 1,084       4,336           ( Left & Right)

276,296     

III

1 Tay nắm cửa sỏ
F58A 

(F57EU30)
1 Đen - Trắng pcs 65,035     65,035        

2 Thanh chuyển động
LG12-400 

(H=24; h=10)
1 Tiêu chuẩn pcs 25,536     25,536        

Xingfa 55 - Cửa sổ hất - 1 cánh, đơn điểm 

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa sổ 1 cánh mở quay - đa điểm - bản lề chữ A

Thanh chống gió



3 Vấu hãm F13CI 2 Tiêu chuẩn pcs 5,450       10,900        

4 Đệm chống xệ DD05 2 Đen - Trắng pcs 1,084       2,168           

5 Bản lề chữ A PTHC221-14 2 Tiêu chuẩn pcs 67,169     134,338      

6 Chốt an toàn

AQXW16-5 

(Trái hoặc 

Phải)

1 Tiêu chuẩn pcs 21,202     21,202        

259,179     

IV

1 Tay nắm cửa sỏ
F58A 

(F57EU30)
1 Đen - Trắng pcs 65,035     65,035        

2 Thanh chuyển động
LG12-400 

(H=24; h=10)
1 Tiêu chuẩn pcs 25,536     25,536        

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa sổ 1 cánh mở quay - đa điểm - bản lề cối



3 Vấu hãm F13CI 2 Tiêu chuẩn pcs 5,450       10,900        

4 Bản lề cối ZH-094-3 2 Đen - Trắng pcs 47,163     94,326        

5 Tay chống
PTXW22A-

12
1 Tiêu chuẩn pcs 34,725     34,725        

6 Chốt an toàn

AQXW16-5 

(Trái hoặc 

Phải)

1 Tiêu chuẩn pcs 21,202     21,202        

7 Đệm chống xệ DD05 2 Đen - Trắng pcs 1,084       2,168           

253,892     

V.1

1 Tay nắm cửa sỏ
F58A 

(F57EU30)
1 Đen - Trắng pcs 65,035     65,035        ( Left & Right)

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa sổ 2 cánh mở quay - đa điểm



2 Đầu chia đa điểm FB3H (H=24) 1 Tiêu chuẩn pcs 13,779     13,779        

Đầu chia  

chung cho các 
hệ nhôm

3 Đầu khóa biên
FB6I (P) (H= 

10)
2 Tiêu chuẩn pcs 12,615     25,230        

4 Vấu hãm F14CI 2 Tiêu chuẩn pcs 6,621       13,242        

5 Chốt liên động FB516 1 Tiêu chuẩn pcs 50,012     50,012        

6 Đầu chốt FB7T 2 Tiêu chuẩn pcs 12,583     25,166        

7 Miệng chốt FB11D 2 Tiêu chuẩn pcs 8,884       17,768        
Có thể dùng mã 

FB8D

8 Bản lề chữ A PTHC221-14 4 Tiêu chuẩn pcs 67,169     268,676      

PTHC221-

Series hoặc Có 
thể dùng mã 

bản lề cối ZH-
094-3



9 Chốt an toàn

AQXW16-5 

(Trái hoặc 

Phải)

1 Tiêu chuẩn pcs 21,202     21,202        

10 Đệm chống xệ DD05 4 Đen - Trắng pcs 1,084       4,336           

504,446     

V.2

1 Tay nắm cửa sỏ
F58A 

(F57EU30)
1 Đen - Trắng pcs 65,035     65,035        ( Left & Right)

2 Đầu chia đa điểm FB3H (H=24) 1 Tiêu chuẩn pcs 13,779     13,779        

Đầu chia  

chung cho các 
hệ nhôm

3 Đầu khóa biên
FB6I (P) (H= 

10)
2 Tiêu chuẩn pcs 12,615     25,230        

4 Thanh chốt phụ FB513 2 Tiêu chuẩn pcs 40,503     81,006        

Xingfa 55 - Cửa sổ 2 cánh mở quay - đa điểm

TOTAL



5 Miệng chốt FB8D 2 Tiêu chuẩn pcs 9,341       18,682        
Có thể dùng mã 

FB11D

6 Bản lề chữ A PTHC221-14 4 Tiêu chuẩn pcs 67,169     268,676      

PTHC221-
Series hoặc Có 
thể dùng mã 

bản lề cối ZH-
094-3

7 Chốt an toàn

AQXW16-5 

(Trái hoặc 

Phải)

1 Tiêu chuẩn pcs 21,202     21,202        

8 Đệm chống xệ DD05 4 Đen - Trắng pcs 1,084       4,336           

497,946     

V.3

1 Tay nắm cửa sỏ
F58A 

(F57EU30)
1 Đen - Trắng pcs 65,035     65,035        ( Left & Right)

2 Đầu chia đa điểm FB3H (H=24) 1 Tiêu chuẩn pcs 13,779     13,779        
Đầu chia  

chung cho các 

hệ nhôm

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa sổ 2 cánh mở quay - đa điểm



3 Đầu khóa biên
FB6I (P) (H= 

10)
2 Tiêu chuẩn pcs 12,615     25,230        

4 Vấu hãm F14CI 2 Tiêu chuẩn pcs 6,621       13,242        

5 Thanh chốt phụ
FB521 

(L=500)
1 Đen - Trắng pcs 44,579     44,579        

6 Thanh chốt phụ
FB521 

(L=250/)
1 Đen - Trắng pcs 24,492     24,492        

7 Miệng chốt FB8D 2 Tiêu chuẩn pcs 9,341       18,682        
Có thể dùng mã 

FB11D

8 Bản lề chữ A PTHC221-14 4 Tiêu chuẩn pcs 67,169     268,676      

PTHC221-
Series hoặc Có 

thể dùng mã 
bản lề cối ZH-

9 Chốt an toàn

AQXW16-5 

(Trái hoặc 

Phải)

1 Tiêu chuẩn pcs 21,202     21,202        



10 Đệm chống xệ DD05 4 Đen - Trắng pcs 1,084       4,336           

499,253     

VI.1

1 Tay nắm PM-23 1 Đen - Trắng Set 119,300   119,300      (L8*90, M5*70)

2 Thân khóa đơn điểm 2885C 1 Tiêu chuẩn pcs 138,993   138,993      

3 Lõi khóa 79#32/47T 1 Tiêu chuẩn pcs 114,156   114,156      

4 Miệng khóa KB-19AG 1 Tiêu chuẩn pcs 15,039     15,039        

5 Bản lề ZH-168 3 Đen - Trắng pcs 126,330   378,990      ( Left & Right)

766,478     

VI.2

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 1 cánh, đơn điểm 

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 1 cánh, đơn điểm 



1 Tay nắm PM-23 1 Đen - Trắng Set 119,300   119,300      (L8*90, M5*70)

2 Thân khóa đơn điểm 2885C 1 Tiêu chuẩn pcs 138,993   138,993      

3 Lõi khóa 79#32/47T 1 Tiêu chuẩn pcs 114,156   114,156      

4 Miệng khóa KB-19AG 1 Tiêu chuẩn pcs 15,039     15,039        

5 Bản lề ZH-LH63 3 Đen - Trắng pcs 130,190   390,570      ( Left & Right)

778,058     

VII

1 Tay nắm PM-23 1 Trắng / Đen Set 119,300   119,300      (L8*90, M5*70)

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 1 cánh, đa điểm



2 Thân khóa đa điểm 2885C1 1 Tiêu chuẩn pcs 158,510   158,510      

3 Lõi khóa 79#32/47T 1 Tiêu chuẩn pcs 114,156   114,156      

4 Miệng khóa KB-19AG 1 Tiêu chuẩn pcs 15,039     15,039        

5 Đầu khóa biên
FB6I (P) (H= 

10)
2 Tiêu chuẩn pcs 12,615     25,230        

6 Vấu hãm F13CI 2 Tiêu chuẩn pcs 5,450       10,900        

7 Bản lề ZH-LH63 3 Đen - Trắng pcs 130,190   390,570      

- ( Left & Right)
- Có thể thay 
thế bằng ZH-

168

833,705     

VIII

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 2 cánh, đơn điểm



1 Tay nắm PM-23 1 Đen - Trắng Set 119,300   119,300      (L8*90, M5*70)

2 Thân khóa đơn điểm 2885C 1 Tiêu chuẩn pcs 138,993   138,993      

3 Lõi khóa 79#47/32B 1 Tiêu chuẩn pcs 114,156   114,156      

4 Miệng khóa KB-18AG 2 Tiêu chuẩn pcs 15,039     30,078        

5 Chốt liên động FB516 1 Tiêu chuẩn pcs 50,012     50,012        
Có thể thay thế 

bằng FB513

6 Đầu chốt FB7T 2 Trắng / Đen pcs 12,583     25,166        ( Left & Right)

7 Miệng chốt FB11D 1 Trắng / Đen pcs 8,884       8,884           
Có thể thay thế 

bằng FB8D



8 Bản lề ZH-168 6 Trắng / Đen pcs 126,330   757,980      
Có thế thay 

bằng ZH-LH63

1,244,569 

IX

1 Tay nắm PM-23 1 Đen - Trắng Set 119,300   119,300      (L8*90, M5*70)

2 Thân khóa đa điểm 2885C1 1 Tiêu chuẩn pcs 158,510   158,510      

3 Lõi khóa 79#47/32B 1 Tiêu chuẩn pcs 114,156   114,156      

4 Miệng khóa KB-18AG 2 Tiêu chuẩn pcs 15,039     30,078        

5 Đầu khóa biên
FB6I (P) (H= 

10)
2 Tiêu chuẩn pcs 12,615     25,230        

Có thể thay thế 

bằng FB513

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 2 cánh, đa điểm



6 Vấu hãm F14CI 2 Tiêu chuẩn pcs 6,621       13,242        ( Left & Right)

7 Thanh chốt phụ FB513 2 Tiêu chuẩn pcs 40,503     81,006        

8 Miệng chốt FB8D 2 Tiêu chuẩn pcs 9,341       18,682        

9 Bản lề ZH-168 6 Trắng / Đen pcs 126,330   757,980      
Có thế thay 

bằng ZH-LH63

1,318,184 

X

1 Tay nắm PM-23 1 Đen - Trắng Set 119,300   119,300      (L8*90, M5*70)

2 Thân khóa đa điểm 2885C1 1 Tiêu chuẩn pcs 158,510   158,510      

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 4 cánh, đa điểm



3 Lõi khóa 79#47/32B 1 Tiêu chuẩn pcs 114,156   114,156      

4 Miệng khóa KB-18AG 2 Tiêu chuẩn pcs 15,039     30,078        

5 Đầu khóa biên
FB6I (P) (H= 

10)
2 Tiêu chuẩn pcs 12,615     25,230        

Có thể thay thế 
bằng FB513

6 Vấu hãm F14CI 2 Tiêu chuẩn pcs 6,621       13,242        ( Left & Right)

7 Cần đẩy FB517 6 Tiêu chuẩn pcs 40,879     245,274      

8 Đầu chốt FB9T 6 Tiêu chuẩn pcs 13,322     79,932        

9 Miệng chốt FB8D 3 Tiêu chuẩn pcs 9,341       28,023        



10 Bản lề ZH-168 6 Trắng / Đen pcs 126,330   757,980      
Có thế thay 

bằng ZH-LH63

11 Bản lề ZH-169 6 Trắng / Đen pcs 131,346   788,076      
Có thế thay 

bằng ZH-LH93

2,359,801 

XI

1 Khóa âm tự sập
TL-1 (TLG-

4.5EG)
2 Trắng / Đen pcs 31,467     62,934        

2 Vấu khóa âm TK-3X 2 Trắng / Đen pcs 5,088       10,176        

3 Bánh xe đơn

HLD20-

K24.9G34.4J

140

4 Tiêu chuẩn pcs 11,396     45,584        Chịu tải 40kg

4 Đệm chống nhấc FDK3 1 Đen pcs 5,329       5,329           

TOTAL

Xingfa 2001/93 - Cửa sổ lùa 2 cánh - chốt sập



5 Đệm dẫn hướng FD1-LX 2 Đen pcs 1,717       3,434           Góc dưới trái

6 Đệm dẫn hướng FD1-RX 2 Đen pcs 1,717       3,434           Góc dưới phải

7 Đệm dẫn hướng FD1-LS 2 Đen pcs 1,717       3,434           Góc trên trái

8 Đệm dẫn hướng FD1-RS 2 Đen pcs 1,717       3,434           Góc trên phải

9 Đệm giảm chấn cánh FZJ1-S 2 Đen pcs 635          1,270           

10 Đệm giảm chấn khung FZJ1-K 2 Đen pcs 635          1,270           

140,299     

XII

TOTAL

Xingfa 2001/93 - Cửa sổ lùa 2 cánh - Khóa sò



1 Chốt sò
TU2093 (LL)

(Phải)
2 Trắng / Đen pcs 24,372     48,744        

2 Miệng sò SKG/44-Z5 2 Tiêu chuẩn pcs 2,769       5,538           

3 Bánh xe đơn

HLD20-

K24.9G34.4J

140

4 Tiêu chuẩn pcs 11,396     45,584        Chịu tải 40kg

4 Đệm chống nhấc FDK3 1 Đen pcs 5,329       5,329           

5 Đệm dẫn hướng FD1-LX 2 Đen pcs 1,717       3,434           Góc dưới trái

6 Đệm dẫn hướng FD1-RX 2 Đen pcs 1,717       3,434           Góc dưới phải

7 Đệm dẫn hướng FD1-LS 2 Đen pcs 1,717       3,434           Góc trên trái



8 Đệm dẫn hướng FD1-RS 2 Đen pcs 1,717       3,434           Góc trên phải

9 Đệm giảm chấn cánh FZJ1-S 2 Đen pcs 635          1,270           

10 Đệm giảm chấn khung FZJ1-K 2 Đen pcs 635          1,270           

121,471     

XIII

1 Tay nắm
F58A 

(F57EU30)
1 Trắng/Đen pcs 75,975     75,975        

Có thể dùng mã

F34A 

(F34EU30)
Hoặc mã F73A 
(F72EU30-25）

2 Thanh chuyển động
LG31-1200 

(H=22; h=13)
1 Tiêu chuẩn pcs 85,013     85,013        

Thường chọn 

chiều dài là 

1200mm

Hoặc dùng mã 

LG37- 1200 

(H=24, h=11, 

3 Vấu hãm TK-38G 2 Tiêu chuẩn pcs 4,979       9,958           

TOTAL

Xingfa 2001/93 - Cửa đi lùa 4 cánh - 1 Tay đa điểm + 2 chốt sập



4 Khóa âm tự sập
TL-1 ( TLG-

4.5EG)
2 Trắng/Đen pcs 36,760     73,520        

5 Vấu khóa âm TK-3X 2 Trắng/Đen pcs 5,944       11,888        

6 Bánh xe đôi

LHLS1-

K24.5G29.5J

140L4

8 Tiêu chuẩn pcs 44,456     355,650      Chịu tải 80Kg

7  Đệm chống đập cánh TT95-14 1 Đen pcs 5,156       5,156           

8 Đệm chống nhấc FDK3 2 Đen pcs 6,225       12,450        

9 Đệm dẫn hướng FD1-LX 4 Đen pcs 2,006       8,025           Góc dưới trái

10 Đệm dẫn hướng FD1-RX 4 Đen pcs 2,006       8,025           Góc dưới phải



11 Đệm dẫn hướng FD1-LS 4 Đen pcs 2,006       8,025           Góc trên trái

12 Đệm dẫn hướng FD1-RS 4 Đen pcs 2,006       8,025           Góc trên phải

13 Đệm giảm chấn cánh FZJ1-S 6 Đen pcs 741          4,448           

14 Đệm giảm chấn khung FZJ1-K 6 Đen pcs 741          4,448           

670,604     

XIV

1 Tay nắm
F58A 

(F57EU30)
1 Trắng / Đen pcs 65,035     65,035        

Có thể dùng mã
F34A 

(F34EU30)

Hoặc mã F73A 

(F72EU30-25）

2 Thanh chuyển động
LG31-1200 

(H=22; h=13)
1 Tiêu chuẩn pcs 72,771     72,771        

Thường chọn 

chiều dài là 

1200mm

Hoặc dùng mã 

LG37- 1200 

(H=24, h=11, 

TOTAL

Xingfa 2001/93 - Cửa đi lùa 4 cánh - 1 Tay đa điểm + 2 tay nắm chữ D



3 Vấu hãm TK-38G 2 Tiêu chuẩn pcs 4,262       8,524           

4 Tay kéo
TLXTS (trái, 

phải)
2 Trắng / Đen pcs 119,324   238,648      

TLG-5.5SG; 

M5*50

5 Tay kéo TLXL 2 Trắng / Đen pcs 55,324     110,648      

6 Vấu khóa âm TK-3X 2 Trắng / Đen pcs 5,088       10,176        

7 Bánh xe đôi

LHLS1-

K24.5G29.5J

140L4

8 Tiêu chuẩn pcs 38,055     304,440      Chịu tải 80Kg

8  Đệm chống đập cánh TT95-14 1 Đen pcs 4,414       4,414           

9 Đệm chống nhấc FDK3 2 Đen pcs 5,329       10,658        



10 Đệm dẫn hướng FD1-LX 4 Đen pcs 1,717       6,868           Góc dưới trái

11 Đệm dẫn hướng FD1-RX 4 Đen pcs 1,717       6,868           Góc dưới phải

12 Đệm dẫn hướng FD1-LS 4 Đen pcs 1,717       6,868           Góc trên trái

13 Đệm dẫn hướng FD1-RS 4 Đen pcs 1,717       6,868           Góc trên phải

14 Đệm giảm chấn cánh FZJ1-S 6 Đen pcs 635          3,810           

15 Đệm giảm chấn khung FZJ1-K 6 Đen pcs 635          3,810           

860,406     

XV Cửa sổ mở hất đa điểm - Mặt dựng giấu đố Xingfa 65

TOTAL



1 Tay nắm
F65A(F55EU

45-24)
1 Đen - Trắng pcs 87,834     87,834        

2 Thanh chuyển động
LG11-600 

(h=10)
1 Tiêu chuẩn pcs 24,332     24,332        

3 Vấu hãm F13CI 2 Tiêu chuẩn pcs 5,450       10,900        

4 Đệm chống xệ DD05 4 Đen - Trắng pcs 1,084       4,336           

5 Bản lề chữ A PTXC22B-16 2 Tiêu chuẩn 80,587     161,174      

6 Tay chống PTSC29A-12 2 Tiêu chuẩn pcs 37,461     74,922        

363,498     

XVI

TOTAL

Xếp trượt 3 cánh (3:3:0) Xingfa 63 - W750 x H2800 mm, tải trọng tối đa 90kg/cánh



1 Bánh xe ray trên ZH-JTL1 1 Đen - Trắng pcs 202,374   202,374      

2 Bánh xe ray dưới ZH-JTL2 1 Đen - Trắng pcs 165,468   165,468      

3 Bản lề biên ZH-JTL3 7 Đen - Trắng pcs 56,833     397,831      

4 Tay kéo chữ D ZH-JTL4 1 Đen - Trắng pcs 85,001     85,001        

5 Tay nắm F62A (L=35) 1 Đen - Trắng pcs 49,844     49,844        

6 Bộ chuyển động F12G 1 Tiêu chuẩn pcs 43,616     43,616        

7 Thanh chuyển động LG22-1400 (L=1400) 2 Tiêu chuẩn pcs 40,840     81,680        



8 Tay nắm

PM-23 

(L8*90, 

M5*70)

1 Đen - Trắng Set 119,300   119,300      

9 Thân khóa 2885C 1 Tiêu chuẩn pcs 138,993   138,993      

10 Lõi khóa 72#36/36T 1 Mạ Crom pcs 107,736   107,736      

11 Miệng khóa KB-5G 1 Tiêu chuẩn pcs 11,909     11,909        

1,403,752 

XVII

1 Bánh xe ray trên ZH-JTL1 1 Đen - Trắng pcs 202,374   202,374      

2 Bánh xe ray dưới ZH-JTL2 1 Đen - Trắng pcs 165,468   165,468      

TOTAL

Xếp trượt 4 cánh (4:3:1) Xingfa 63 - W750 x H2800 mm, tải trọng tối đa 90kg/cánh



3 Bản lề biên ZH-JTL3 10 Đen - Trắng pcs 56,833     568,330      

4 Tay kéo chữ D ZH-JTL4 1 Đen - Trắng pcs 85,001     85,001        

5 Tay gạt F62A (L=35) 1 Đen - Trắng pcs 49,844     49,844        

6 Bộ chuyển động F12G 1 Tiêu chuẩn pcs 43,616     43,616        

7 Thanh chuyển động LG22 (L=1400) 2 Tiêu chuẩn pcs 40,840     81,680        

8 Tay nắm 

PM-23 

(L=90, 

M5*70)

1 Đen - Trắng Set 119,300   119,300      

9 Thân khóa 2885C 1 Tiêu chuẩn pcs 138,993   138,993      



10 Lõi khóa 72#36/36T 1 Mạ Crom pcs 107,736   107,736      

11 Miệng khóa KB-18AG 1 Tiêu chuẩn pcs 15,039     15,039        

12 Thanh chốt cánh phụ FB521(L500) 1 Đen - Trắng pcs 44,579     44,579        

13 Thanh chốt cánh phụ FB521(L250) 1 Đen - Trắng pcs 24,492     24,492        

14 Miệng chốt FB7D 2 Đen - Trắng pcs 3,925       7,850           

1,654,302 

XVIII

1 Bánh xe ray trên ZH-JTL1 2 Đen - Trắng pcs 202,374   404,748      

TOTAL

Xếp trượt 5 cánh (5:5:0) Xingfa 63 - W750 x H2800 mm, tải trọng tối đa 90kg/cánh



2 Bánh xe ray dưới ZH-JTL2 2 Đen - Trắng pcs 165,468   330,936      

3 Bản lề biên ZH-JTL3 11 Đen - Trắng pcs 56,833     625,163      

4 Tay kéo chữ D ZH-JTL4 2 Đen - Trắng pcs 85,001     170,002      

5 Tay gạt F62A (L=35) 2 Đen - Trắng pcs 49,844     99,688        

6 Bộ chuyển động F12G 2 Tiêu chuẩn pcs 43,616     87,232        

7 Thanh chuyển động LG22 (L=1400) 4 Tiêu chuẩn pcs 40,840     163,360      

8 Tay nắm

PM-23 

(L8*90, 

M5*70)

1 Đen - Trắng Set 119,300   119,300      



9 Thân khóa 2885C 1 Tiêu chuẩn pcs 138,993   138,993      

10 Lõi khóa 72#36/36T 1 Mạ Crom pcs 107,736   107,736      

11 Miệng khóa KB-5G 1 Tiêu chuẩn pcs 11,909     11,909        

2,259,067 

XIX

1 Bánh xe ray trên ZH-JTL1 2 Đen - Trắng pcs 202,374   404,748      

2 Bánh xe ray dưới ZH-JTL2 2 Đen - Trắng pcs 165,468   330,936      

3 Bản lề biên ZH-JTL3 14 Đen - Trắng pcs 56,833     795,662      

TOTAL

Xếp trượt 6 cánh (6:3:3) Xingfa 63 - W750 x H2800 mm, tải trọng tối đa 90kg/cánh



4 Tay kéo chữ D ZH-JTL4 2 Đen - Trắng pcs 85,001     170,002      

5 Tay gạt F62A (L=35) 2 Đen - Trắng pcs 49,844     99,688        

6 Bộ chuyển động F12G 2 Tiêu chuẩn pcs 43,616     87,232        

7 Thanh chốt cánh phụ LG22 (L=1400) 4 Tiêu chuẩn pcs 40,840     163,360      

8 Tay nắm

PM-23 

(L=90, 

M5*65)

1 Đen - Trắng Set 119,300   119,300      

9 Thân khóa 2885C 1 Tiêu chuẩn pcs 138,993   138,993      

10 Lõi khóa 72#36/36T 1 Mạ Crom pcs 107,736   107,736      



11 Miệng khóa KB-18AG 1 Tiêu chuẩn pcs 15,039     15,039        

12 Thanh chốt cánh phụ FB521(L500) 1 Đen - Trắng pcs 44,579     44,579        

13 Thanh chốt cánh phụ FB521(L250) 1 Đen - Trắng pcs 24,492     24,492        

14 Miệng đón chốt FB7D 2 Tiêu chuẩn pcs 3,925       7,850           

2,509,617 

XX

1 Tay nắm
F30A 

(F30EU24)
1 Đen - Trắng pcs 75,114     75,114        

2 Chốt chống mở sai FB7H 1 Tiêu chuẩn pcs 37,068     37,068        

TOTAL

Cửa sổ quay lật W750 x H1500 mm, tải trọng tối đa 90kg/cánh



3 Thanh Chốt giữ lật
FB3T 

(H=6.5)
1 Tiêu chuẩn pcs 17,655     17,655        

4 Vấu Hãm F14CI 2 Tiêu chuẩn pcs 6,621       13,242        

5 Chốt chống tháo cánh FB1F 1 Tiêu chuẩn pcs 10,593     10,593        

6 Miệng chốt FB4D 1 Tiêu chuẩn pcs 14,855     14,855        

7 Đệm kê cánh DD01 1 Đen - Trắng pcs 1,380       1,380           

8 Bộ chuyển góc
FB2L 

(H=6.5)
1 Tiêu chuẩn pcs 54,522     54,522        

9 Thanh giằng lật FB1X 1 Tiêu chuẩn pcs 112,141   112,141      



10 Bản lề trên
NDHYA01( 

Phải)
1 Đen - Trắng pcs 48,223     48,223        

11 Bản lề dưới
NDHYB01 

(Phải)
1 Đen - Trắng pcs 93,227     93,227        

12 Nắp bịt rãnh thoát nước FSG1 2 Đen - Trắng pcs 1,148       2,296           

13 Tay hạn vị góc OSXW20-10 1 Tiêu chuẩn pcs 26,483     26,483        

506,799     

* Ghi chú

1

2

3 Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc sản phẩm, Chứng nhận chất lượng sẽ được gửi trong vòng 07-10 ngày sau khi Quý khách nhận được hàng

4

Thời gian giao hàng 1-2 ngày, kể từ ngày xác nhận đơn hàng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Mrs.Xuan 0933 51 3636, rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách !

Đơn giá trên giao tại kho HCM: 553 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Tp.HCM, giá chưa bao gồm VAT 10%

TOTAL


